BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 04:
THÁO RÁP,KIỂM TRA BƠM CAO ÁP PF – CÂN BƠM CAO ÁP PF VÀO
ĐỘNG CƠ

4.1 MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài thực tập này Sinh viên:
- Xác định được tình trạng bơm cao áp PF trên động cơ;
- Kiểm tra, sửa chữa được bơm cao áp PF;
- Ráp được bơm cao áp PF vào động cơ;
- An toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.

4.2 PHƯƠNG TIỆN - DỤNG CỤ - THIẾT BỊ
- Động cơ Vykino, bơm cao áp PF rời; mô hình cắt bơm cao áp PF;
- Mâm đựng các chi tiết, bàn ê-tô, dầu Diesel sạch, giẻ lau, kẹp gắp chi tiết;
- Dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp.

4.3 NỘI DUNG THỰC HIỆN
4.3.1 Kiểm tra, sửa chữa bơm cao áp PF
4.3.1.1 Tháo, sửa chữa bơm cao áp PF
Yêu cầu trong công tác tháo và ráp.
• Vị trí làm việc phải xa bụi bặm.
• Đối với người làm việc tay phải thật sạch.
• Dụng cụ, bàn thợ, bàn kẹt phải thật sạch và có lót giấy dưới mâm.
• Chuẩn bị một máng chứa dầu rơi xuống đất lúc ráp bơm.
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Hình 4.1 Cấu tạo bơm cao áp PF
Bước 1: Tháo bơm ra khỏi động cơ.
Bước 2: Rửa và tẩy sạch bên ngoài bơm bằng dầu diezel, để ngừa chất bẩn xâm nhập vào
bên trong dùng nút vặn hoặc vải sạch quấn bít các mạch nạp và thoát của bơm lúc rửa và
tẩy sạch.
Bước 3: Trở ngược đầu bơm và kẹp chặt vào bàn kẹp có mang hàm phụ (kẹp nơi phần lục giác của đầu nối ống).
Bước 4: Tháo các chi tiết bên trong bơm.
· Dùng cán búa đè chụp dẫn hướng  piston, chui chốt chặn vào lỗ nơi hông
của thân bơm. Chú ý có nhiều loại bơm lỗ này nằm bên trong của thân.
· Dùng cây vặn vít nạy vòng chặn chụp dẫn hướng piston, dùng tay trái giữ
vòng chặn khỏi văng ra ngoài, tay phải nạy vòng chặn.
· Đè chụp dẫn hướng  piston  và lấy chốt chặn ra.
· Lấy chụp dẫn hướng  ra khỏi thân bơm.
· Lấy piston và chén chặn lò xo đầu dưới. Cẩn thận không cho piston va
chạm với vật khác, mặt láng chính xác có thể bị trầy do va chạm với vật cứng
khác.
· Lấy lò xo piston ra.
· Dùng kềm có quấn băng keo hai đầu để lấy chén chặn lò xo trên.

CHÚ Ý:
Bơm nhỏ (A) và trung (B) và không có vòng kềm.
Bước 5: Tháo các chi tiết bên ngoài
· Tháo vít chặn thanh răng.
· Rút thanh răng khỏi thân bơm.
CHÚ Ý:
Không nên tháo mũi chỉ gắn nơi thân bơm và các khoen chêm (shim) nếu cần tháo
nên ghi dấu trước. Trường hợp khoen chêm bị thất lạc nên gắn mũi chỉ thế nào khi thanh răng ở phía cúp dầu (stop) đầu mũi chỉ nằm ngay O nơi thanh răng.
Bước 6: Tháo van và bệ van thoát cao áp
· Trở đầu bơm và kẹp vào bàn kẹp
· Dùng chìa khoá tháo đầu nối ống
· Lấy lò xo van cao áp ra.
· Vặn cảo vào bệ van cao áp ở phần có răng. Kềm trục tâm và vặn tán để bảo vệ van cao áp và đệm kín ra khỏi thân bơm.
· Van cao áp phải được lắp vào thành bệ của nó cho khỏi lộn.
Bước 7: Tháo xy-lanh bơm
· Tháo vít chặn xy-lanh và đệm kín.
· Đẩy xy-lanh ra khỏi thân từ bên dưới lên trên. Lắp piston và xy-lanh của nó
thành từng bộ để trên giấy sạch.
CHÚ Ý:
Piston và xy-lanh phải lắp với nhau thành từng bộ cho khỏi lộn.

 Bước 8: Tháo vít xả gió và đệm kín không cần tháo mũi chỉ và số chêm của nó.

4.3.1.2  Ráp bơm cao áp PF
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Hình 4  .2 Các dấu lắp ráp của bơm cao áp PF
1. Dấu ở vòng răng và thanh răng 2. Dấu ở đuôi tai piston
3. Dấu ở ống xoay điều khiển
Trước khi ráp các chi tiết cần được rửa trong dầu diesel sạch. Sau khi kiểm tra tình
g sửa chữa phục hồi hay thay mới.
Rửa các chi tiết trước khi ráp

Bước 1: Kẹp bơm trên bàn kẹp, đầu bơm trở lên.
· Tháo rời piston khỏi xy-lanh bơm. Rửa sạch bằng dầu Diesel . Chú ý ráp vít chặn xy-lanh vào rãnh đứng trên xy-lanh và siết chặt vít. Sau khi siết chặt vít chặn đệm kín, xy-lanh bơm có thể chuyển động 1 khoảng ngắn lên xuống.
· Rửa sạch van cao áp và bệ của nó, ráp toàn bộ vào bên trên của xy-lanh.
· Để lò xo vào, ráp và siết chặt đầu nối ống. Muốn cho vị trí lò xo và đệm kín
của van cao áp được ổn định ta siết vào và tháo nhiều lần trước khi siết chặt và đúng lực siết. Tránh siết quá mức sẽ làm kẹt piston trong xy-lanh.
Bước 2: Trở đầu bơm và kẹp vào bàn kẹp
· Rửa sạch piston bằng dầu Diesel, lắp thử vào xy-lanh. Tránh tiếp xúc với
mặt láng của piston bằng tay. Dùng cái gắp để ráp thử vào trong xy-lanh. Piston phải di động trơn trong mọi vị trí, piston bơm bị kẹt dù đã rửa sạch là do đầu nối ống siết quá chặt. Ta nới lỏng để siết lại đúng tiêu chuẩn.
· Nếu piston vẫn bị kẹt hoặc rít cần tháo toàn bộ để kiểm tra xy-lanh và các
mặt tiếp xúc với thân bơm, có thể trong trường hợp cần thiết thay mới đệm kín của đế
van cao áp. Sau khi kiểm tra piston và xy-lanh hoạt động tốt lấy piston ra ngoài để tiếp tục ráp chi tiết theo tuần tự.
Bước 3: Ráp thanh răng
· Ráp thanh răng vào lỗ nơi thân bơm. Hướng mặt có răng ra phía tâm của thân bơm đầu có ghi kích thước mm hướng ngay mũi chỉ và rảnh xuôi ngay vít chặn.
· Kéo thanh răng đến vị trí trung bình điểm ghi thấy được ngay giữa thân
bơm ống xoay vào và hướng thế nào lằn gạch nơi ống xoay ngay với điểm ghi nơi thanh răng. Thanh răng và ống xoay phải di chuyển trơn.
Bước 4: Lắp chén chặn lò xo phía trên và ống xoay.
· Lắp vòng kềm chén nếu có trang bị cho cỡ bơm. Dùng chụp hướng dẫn và chén chặn đầu dưới ép sát vòng kềm vào trong.
Bước 5: Lắp piston.
· Không nên tiếp xúc với mặt láng piston bằng tay sau khi rửa sạch, dùng cái gắp kẹp đuôi piston hướng lằn gạch nơi tai của đuôi piston ngay với lằn gạch nơi rãnh chữ U của ống xoay. Hai tai của đuôi piston nằm trọn trong rãnh chữ U của ống xoay.
Bước 6: Ráp lò xo vào ống xoay.
Bước 7: Nâng piston lên vừa tầm để lắp chén chặn phía dưới của lò xo và đẩy nhẹ
vào xy-lanh. Không được xoay tròn piston và 2 tai vẫn nằm ngay rảnh chữ U của ống
xoay.
Bước 8: Ráp chụp dẫn hướng
· Rửa sạch chụp dẫn hướng của piston ráp vào thân bơm. Dùng cán búa, đè chụp dẫn hướng  xuống qua khỏi lỗ chặn, chèn chốt chặn lại để giữ chụp dẫn hướng  nằm yên.
· Dùng tay nhận vòng chặn vào rãnh. Chú ý hai đầu của vòng chặn nằm ngay phần của rảnh để dễ tháo.
· Dùng cán búa đè chụp hướng dẫn xuống khỏi chốt chặn,  rút chốt ra.
Bước 9: Ráp các chi tiết phụ thuộc khác ngoài thân bơm.
· Dùng nút vặn và vải sạch bịt kín các mạch dầu để bụi không xâm nhập vào
trong.
Bước 10: Lấy bơm ra khỏi bàn kẹp
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